
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN LÃNG

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024
(kèm Thông báo số: 949/TB-HĐTD ngày 28 /10/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Văn Lãng)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc
văn bằng 2) Đăng

ký thi
ngoại
ngữ

Ưu
tiên Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả
tốt

nghiệp

Ngoại
ngữ

Tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Sự nghiệp khác

1 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Vị trí việc làm: Hướng dẫn viên văn hoá hạng III (01 chỉ tiêu, trình độ: Đại học)

1 1 Lê Thanh Nga 4/21/1997 Tày
Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý Văn hóa Chính
quy

khá Anh B1 CB DTTS

2 2 Tô Thị Thùy 6/7/2000 Tày
Xã Trung Thành, huyện Tràng Định,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý Văn hóa Chính
quy

khá DTTS

3 3 Viên Thị Lệ 9/13/1984 Nùng
Xã Yên Phúc, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Quản lý Văn hóa VLVH Khá DTTS

4 4 Vi Thị Hồng 2/15/1997 Nùng
Xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Quản lý Văn hóa Chính
quy Giỏi B DTTS

2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Vị trí việc làm: Khuyến nông viên Hạng III (Chỉ tiêu tuyển dụng: 02, trình độ: Đại học)

5 1 Hoàng Đình Cương 11/1/1990 Nùng
Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Nông học
Chính
quy

khá DTTS

6 2 Phan Văn Tuyến 4/22/1988 Nùng
Xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Lâm Nghiệp Chính
quy

khá DTTS

7 3 Nông Thúy Hà 9/8/1992 Nùng
Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kinh tế Nông nghiệp Chính
quy

khá Anh B B DTTS

8 4 Nguyễn Cảnh Hưng 11/15/1989 Kinh
Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Trồng trọt
Chính
quy

TB
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9 5 Vũ  Thị  Oanh 07/101/1993 Kinh
Xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Trồng trọt
Chính
quy

TB Anh CB DTTS

3 Đội Quản lý trật tự đô thị

Vị trí việc làm: Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

10 1 Chu Thị Hằng 7/6/1993 Tày
Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Quản lý tài nguyên
thiên nhiên

Chính
quy

khá Anh B2 Tin B DTTS

11 2 Hoàng Lan Phương 6/19/1998 Tày
Phường Khương Thượng, quận Đống
Đa, TP Hà Nội

Đại học
Kinh tế- Quản lý tài

nguyên và Môi
trường

Chính
quy

TB Khá Anh B2 IC3 DTTS

II Sự nghiệp GD và ĐT

1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện

a) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học phổ thông hạng III, chuyên ngành Toán (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

12 1 Lê Bích Thúy 1/2/1988 Kinh
Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Toán Chính
quy TB Khá

13 2 Nông Thị Thời 11/22/1998 Nùng
Xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Toán Chính
quy Khá DTTS

14 3 Lâm Văn Tần 2/24/1993 Nùng
Xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh
Bắc Giang

Đại học Sư phạm Toán
Chính
quy

Khá Anh C CB DTTS Thạc sĩ: Toán
Giải tích

b) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học phổ thông hạng III, chuyên ngành Địa lý (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

15 1 Nông Thị Phương 3/29/1993 Nùng
Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Địa lý Chính
quy

Trung
bình Anh B B DTTS

16 2 Hoàng Thị Hiền 6/8/1992
Sán
Chỉ

Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Địa lý Chính
quy Khá Anh B CB DTTS

17 3 Tô Văn Bình 3/17/1989 Nùng
Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Địa lý Chính
quy

Trung
bình Khá DTTS

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc
văn bằng 2) Đăng

ký thi
ngoại
ngữ

Ưu
tiên Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả
tốt

nghiệp

Ngoại
ngữ

Tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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18 4 Hoàng Thị Kim Thoa 5/22/1994 Nùng
Phường Quán Triều, TP Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên

Đại học Sư phạm Địa lý Chính
quy Khá DTTS

19 5 Vũ Thị Hạnh 3/21/2000 Nùng
Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh
Bắc Giang

Đại học Sư phạm Địa lý Chính
quy Khá DTTS

20 6 Chu Thị Hương 10/30/2001 Nùng
Xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Địa lý Chính
quy Giỏi DTTS

c) Vị trí việc làm: Giáo viên GDNN  hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp) Chăn nuôi - Thú y

21 1 Phan Thị Quyên 7/16/1990 Nùng
Xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Cao
đẳng Thú Y Chính

quy Khá DTTS

d) Vị trí việc làm: Giáo viên GDNN  hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)  Khoa học cây trồng, trồng trọt, nông học 

22 1 Hoàng Công Tư 5/29/1987 Tày
Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Khoa học cây trồng Chính
quy

Trung
bình Khá DTTS Có chứng chỉ

SP dạy nghề

d) Vị trí việc làm: Giáo viên GDNN  hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp) Cơ khí chế tạo máy

23 1 Tái Văn Tư 11/14/1987 Nùng
Xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Cơ khí chế tạo máy Chính
quy Khá DTTS ĐHSP KT Cơ

khí

đ) Vị trí việc làm: Thiết bị. thí nghiệm (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Cao đẳng) 

2 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hội Hoan

Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

24 1 Lương Thị Phượng 5/3/1987 Kinh
Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Khá

25 2 Hoàng Bích Diệp 5/17/1996 Tày
Xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Giỏi Anh B1 CB DTTS

26 3 Vi Thị Ánh 9/4/1989 Nùng Xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Tiểu học Giỏi Anh A2 CB DTTS

27 4 Hoàng Thị Ân 1/5/1991 Tày
Xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Giỏi DTTS

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc
văn bằng 2) Đăng

ký thi
ngoại
ngữ

Ưu
tiên Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả
tốt

nghiệp

Ngoại
ngữ

Tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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3 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nam La

a) Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

28 1 Nguyễn Văn Hỷ 3/27/1992 Kinh
Xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh
Bắc Giang

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Giỏi

29 2 Trần Đức Việt 5/3/1997 Tày
Xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái
Nguyên

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Giỏi DTTS

30 3 Mông Thị Bích Huệ 2/3/2000 Nùng
Xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Khá CB DTTS

31 4 Phạm Xuân Phú 6/27/1998 Kinh
Xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Giỏi

32 5 Trương Bảo Châu 11/7/1998 Nùng
Phường Phan Đình Phùng, TP Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Đại học Sư phạm Tiểu học Chính
quy Giỏi DTTS

33 6 Trần Gia Báo 10/15/1995 Tày
Xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái
Nguyên

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Khá DTTS

34 7 Triệu Thị Mai 9/19/1996 Nùng
Xã Trấn Yên, huyện Bắc Son, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học Chính
quy Khá DTTS

35 8 Lô Thị Giang 12/10/1992 Nùng
Xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc
Kạn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Giỏi Anh B CB DTTS

36 9 Nguyễn Thị Thanh Ba 1/26/1994 Tày
Xã Đồng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc
Kạn

Đại học Sư phạm Tiểu học
Chính
quy

Giỏi DTTS

37 10 Dương Doãn Đai 2/18/1991 Tày
Xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Khá DTTS

b) Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)

4 Trường Tiểu học xã Gia Miễn

a) Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

38 1 Đoàn Thị Thúy Vân 12/7/1991 Tày
Xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Khá DTTS

39 2 Hoàng Thị Hải Lý 4/6/1996 Tày
Xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Khá Anh B1 DTTS

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc
văn bằng 2) Đăng

ký thi
ngoại
ngữ

Ưu
tiên Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả
tốt

nghiệp

Ngoại
ngữ

Tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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40 3 Đàm Thị Hòa 11/6/1996 Tày
Xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc
Kạn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Khá Anh A2 CB DTTS

41 4 Triệu Thị Sáu 3/21/1993 Nùng
Xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Khá DTTS

42 5 Hoàng Mạnh Toản 2/2/1996 Tày
Xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Khá DTTS

b) Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)

43 1 Hoàng Phương Thảo 4/5/1990 Nùng
Xã Tân Tác, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Trung
cấp

Thư viện-Thiết bị
Chính
quy

Khá DTTS

5 Trường Tiểu học Tân Lang

Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)

6 Trường Tiểu học xã Thành Hoà

a) Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

44 1 Hoàng Ngọc Ánh 2/13/1995 Tày
Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VHVL Giỏi DTTS

45 2 Nông Thanh Hậu 7/4/2002 Tày
Xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học
Chính
quy

Giỏi DTTS

46 3 Hoàng Thị Oanh 6/13/1989 Tày
Xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng
Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học Từ xa TB Khá DTTS

47 4 Lành Thị Hiền 7/1/1993 Nùng
Xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Giỏi DTTS

48 5 Dương Thị Dịu 7/13/1994 Tày
Xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VLVH Khá DTTS

b) Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)

49 1 Hoàng Việt Hưng 2/16/1997 Nùng
Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Trung
cấp

Pháp luật
Chính
quy

Khá DTTS
Có chứng
chỉ Thư viện

7 Trường Tiểu học xã Tân Thanh

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc
văn bằng 2) Đăng

ký thi
ngoại
ngữ

Ưu
tiên Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả
tốt

nghiệp

Ngoại
ngữ

Tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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a) Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

50 1 Hoàng Thị Chanh 3/25/1993 Nùng
Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tiểu học VHVL Giỏi DTTS

51 2 Hoàng Văn Hồng 12/2/1998 Tày
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc
Kạn

Đại học Giáo dục Tiểu học VHVL Khá Anh B CB DTTS

52 3 Đinh Thị Thủy 10/24/1993 Tày
Xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Giáo dục Tiểu học VHVL Khá DTTS

53 4 Chu Khánh Huyền 10/22/2002 Tày
Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Giáo dục Tiểu học
Chính
quy

Khá DTTS

b) Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)

54 1
Nguyễn Thị Thanh
Hương

12/22/1989 Kinh
Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Thông tin - Thư
viện

Tại chức Khá Anh CB

8 Trường Tiểu học xã Tân Mỹ

Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)

55 1
Nguyễn Lý Phương
Thủy

12/14/1994 Nùng
Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Ngữ văn
Chính
quy

Giởi Anh B CB DTTS
Có chứng
chỉ Thông ti-
Thư viện

9 Trường Tiểu học xã Hoàng Văn Thụ 

Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III , chuyên ngành SP  Tiếng anh (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

56 1 Lường Thị Huệ 6/9/1994 Tày
Xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm song ngữ
Nga - Anh

Chính
quy

Khá DTTS

10 Trường THCS xã Thanh Long

Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Toán, Toán - Lý, Toán - Tin (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

57 1 Dương Thị Lê 8/6/1991 Tày
Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Toán học
Chính
quy

Trung
bình

DTTS

58 2 Hà Xuân Trường 10/6/1989 Nùng
Xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Toán học
Chính
quy

TB Khá CB DTTS

11 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hội Hoan

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc
văn bằng 2) Đăng

ký thi
ngoại
ngữ

Ưu
tiên Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả
tốt

nghiệp

Ngoại
ngữ

Tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Toán, Toán - Lý, Toán - Tin (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

59 1 Nguyễn Thị Hường 7/17/1992 Kinh
Xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh
Vĩnh Phúc

Đại học Sư phạm Toán học VLVH Giỏi Anh B B

60 2 Hoàng Tuấn Vũ 12/5/1991 Tày
Xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Toán-Lý
Chính
quy

Khá Anh A2 CB DTTS

12 Trường Trung học cơ sở xã Gia Miễn 

a) Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)

b) Vị trí việc làm: Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Cao đẳng)

13 Trường THCS xã Bắc Việt

a) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Tin học (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

b) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Ngữ văn, Văn - GDCD, Văn - Sử (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

61 1 Hoàng Thị  Khoa 10/1/1993 Nùng
Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Văn- Sử
Chính
quy

Trung
bình

DTTS

62 2 Đinh Hồng Ngọc 9/18/1994 Tày
Xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Ngữ Văn
Chính
quy

Khá Anh B  CB DTTS

63 3 Bế Thanh Tâm 01/7/21989 Tày
Xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Ngữ Văn
Chính
quy

Khá DTTS

64 4 Nông Kim Thoa 11/13/1992 Nùng
Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Ngữ Văn
Chính
quy

Khá Anh B CB DTTS

65 5 Hoàng Thị Tím 7/16/1993 Nùng
Xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Ngữ văn
Chính
quy

Khá DTTS

66 6 Hoàng Thị Nơi 7/16/1993 Tày
Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Văn-GD
Chính
quy

Khá DTTS

c) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành Khoa học tự nhiên, Sinh, Hóa (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

67 1 Lành Thị Cúc 9/27/1993 Tày
Xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Sinh học
Chính
quy

Giỏi DTTS

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc
văn bằng 2) Đăng

ký thi
ngoại
ngữ

Ưu
tiên Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả
tốt

nghiệp

Ngoại
ngữ

Tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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68 2 Nguyễn Thị Kim Hồng 10/27/1998 Co
Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Sinh học
Chính
quy

Khá DTTS

69 3 Hoàng Hồng Hạnh 7/12/1990 Tày
Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Sinh học
Chính
quy

TB DTTS

d) Vị trí việc làm: Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Cao đẳng)

14 Trường THCS xã Tân Thanh

a) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Tiếng Anh (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

b) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Ngữ văn, Văn - GDCD, Văn - Sử (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

70 1 Mã Thị Hoàng Yến 1/9/1989 Nùng
Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Ngữ văn
Chính
quy

Khá DTTS

71 2 Hà Thị Luôn 6/6/1990 Tày Xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng Đại học Sư phạm Ngữ văn
Chính
quy

Khá DTTS

15 Trường THCS xã Tân Mỹ

a) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Sinh (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

72 1 Đinh Thị Hồng Minh 5/27/1993 Tày
Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Sinh học
Chính
quy

Khá DTTS

73 2 Đàm Lệ Dung 3/22/1993 Nùng
Xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc
Kạn

Đại học Sư phạm Sinh học
Chính
quy

Giỏi Anh B CB DTTS

74 3 Hoàng Thị Hậu 11/11/1994 Tày
Xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Sinh học
Chính
quy

Khá Anh B CB DTTS

75 4 Khương Thị Mai 10/20/1987 Tày
Xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn

Đại học Su phạm Sinh-
KTNN

Chính
quy

Khá B DTTS

b) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Tiếng anh (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

c) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Hóa  (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

76 1 Hà Thị Hường 2/20/1993 Nùng
Xã Thiệt Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Hóa học
Chính
quy

TB DTTS

d) Vị trí việc làm: Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Cao đẳng)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc
văn bằng 2) Đăng

ký thi
ngoại
ngữ

Ưu
tiên Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả
tốt

nghiệp

Ngoại
ngữ

Tin
học
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77 1 Hà Văn Dũng 11/11/1993 Nùng
Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

CĐ
Sư phạm Vật lý-Kỹ

thuật công nghệ
Chính
quy

TB khá DTTS

16 Trường THCS xã  Hoàng Văn Thụ 

Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)

17 Trường Trung học cơ sở xã Hồng Thái

a) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Ngữ văn, Văn - GDCD (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

78 1 Vi Thị Sen 1/20/1990 Tày
Xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Ngữ Văn
Chính
quy

Khá Anh B B DTTS

79 2 Hoàng Thị Oai 12/8/1988 Tày
Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Ngữ Văn VLVH Khá
Con
bệnh
binh

80 3 Hoàng Văn Luật 9/10/1992 Tày
Xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng
Sơn

Đại học Sư phạm Ngữ Văn VLVH Khá DTTS

81 4 Hoàng Thị Sứ 6/25/1989 Tày
Xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Ngữ Văn VLVH Khá DTTS

82 5 Đường Thu Thảo 8/3/1993 Tày
Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

ĐH Sư phạm Ngữ Văn
Chính
quy

Khá DTTS

83 6 Nông Thị Liên 6/1/1990 Nùng
Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Ngữ văn
Chính
quy

TB Anh A2 IC3 DTTS

b) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Văn - Sử, Lịch Sử (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

84 1 Mã Thị Mạo 3/28/2002 Nùng
Xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Lịch Sử
Chính
quy

Xuất sắc DTTS

85 2 Lý Thị Luyến 9/1/1990 Nùng
Xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Lịch Sử
Chính
quy

Khá DTTS

86 3 Nông Văn Hoàn 3/16/1993 Nùng
Xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Văn- Sử
Chính
quy

Khá DTTS

87 4 Nông Thị Sinh 2/23/1994 Nùng
Xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Lịch Sử
Chính
quy

Khá DTTS

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc
văn bằng 2) Đăng

ký thi
ngoại
ngữ

Ưu
tiên Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả
tốt

nghiệp

Ngoại
ngữ

Tin
học
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88 5 Hoàng Thị Nga 6/8/1995 Nùng
Xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Lịch Sử
Chính
quy

Đạt Anh A2 IC3 DTTS

89 6 Lý Thị Thu Giang 10/18/1987 Nùng
Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Lịch Sử
Chính
quy

TB DTTS

90 7 Hà Thu Huệ 12/28/1993 Nùng
Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Lịch Sử
Chính
quy

Khá DTTS

18 Trường THCS thị trấn Na Sầm

a) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên SP Lịch Sử, SP Văn - Sử (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

91 1 Triệu Văn Thu 12/4/1993 Nùng
Xã Mông Ân, huyện Bình Gia, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Lịch Sử
Chính
quy

Khá Anh A2 CB DTTS

92 2 Nông Văn Hưng 7/20/2002 Tày
Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Lịch Sử
Chính
quy

Giỏi CB DTTS

93 3 Luân Thu Hiến 9/20/1999 Nùng
Xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Lịch Sử
Chính
quy

Khá Anh B1 DTTS

94 4 Bế Thị Huyền 9/22/1994 Tày
Xã Độc lập, huyện Quảng Hòa, tỉnh
Cao Bằng

Đại học Sư phạm Lịch Sử
Chính
quy

Khá DTTS

95 5 Trần Nguyễn Khánh 10/11/1988 Kinh
Phường Phùng Chí Kiên, Tp Bắc
Kạn,Tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Lịch Sử
Chính
quy

Chính
quy

b) Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)

19 Trường TH&THCS xã Bắc Việt

a) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Toán, Toán - Lý, Toán - Tin (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

96 1 Nguyễn Thị Lan 5/23/1993 Kinh
Xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh
Vĩnh Phúc

Đại
học

Sư phạm Toán học VHVL Giỏi Anh B B

b) Vị trí việc làm: Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Cao đẳng)

20 Trường TH&THCS xã Thụy Hùng

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc
văn bằng 2) Đăng

ký thi
ngoại
ngữ

Ưu
tiên Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo

Kết quả
tốt

nghiệp

Ngoại
ngữ

Tin
học
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a) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Tin học (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

97 1 Triệu Thị Thơm 4/13/1990 Nùng
Xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Sư phạm Tin học VHVL Khá DTTS

b) Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)

21 Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS xã Nhạc Kỳ

a) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, chuyên ngành SP Toán, Toán - Lý, Toán - Tin (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)

98 Lý Việt Anh 4/10/2000 Nùng thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Đại
học

Sư phạm Toán học
Chính
quy

Trung
bình

b) Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)

Danh sách này gồm có 98 người./.
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